
STT MSSV Họ tên Số tiền CMND Số TK Ngân hàng

1 1615454 Võ Hồ Mỹ Phúc 600,000đ 341***624 6380***190 Agribank Bình Thạnh

2 1715001 Võ Ngọc Anh 600,000đ 025***246 6380***196 Agribank Bình Thạnh

3 18150024 Lê Trương Thắng 600,000đ 092***722 6380***338 Agribank Bình Thạnh

4 18180082 Nguyễn Lê Bảo Xuyên 600,000đ 272***078 6380***659 Agribank Bình Thạnh

5 19180008 Lê Phương 600,000đ 261***228 6380***497 Agribank Bình Thạnh

6 1617153 Lê Phương Thi 400,000đ 025***290 6380***800 Agribank Bình Thạnh

7 1711290 Huỳnh Thư Trúc 400,000đ 341***702 6380***604 Agribank Bình Thạnh

8 19140621 Phạm Anh Tuấn 400,000đ 251***794 6380***898 Agribank Bình Thạnh

9 1612485 Nguyễn Anh Pha 300,000đ 215***588 6380***390 Agribank Bình Thạnh

10 1613082 Đỗ Thị Thanh Huyền 200,000đ 272***692 6380***083 Agribank Bình Thạnh

11 1613154 Nguyễn Thị Kim Phụng 200,000đ 241***992 6380***520 Agribank Bình Thạnh

12 1613178 Nguyễn Quang Thao 200,000đ 221***354 6380***890 Agribank Bình Thạnh

13 1613189 Lê Hữu Thông 200,000đ 212***924 6380***210 Agribank Bình Thạnh

14 1613240 Phan Thanh Tùng 200,000đ 251***239 6380***236 Agribank Bình Thạnh

15 1613257 Nguyễn Hoàng Long 200,000đ 321***059 6380***531 Agribank Bình Thạnh

16 1614231 Trương Thanh Hưng Thịnh 200,000đ 201***192 6380***346 Agribank Bình Thạnh

17 1616003 Nguyễn Thị Ngọc Anh 200,000đ 152***080 6380***600 Agribank Bình Thạnh

18 1617044 Lê Đức Hòa 200,000đ 312***695 6380***290 Agribank Bình Thạnh

19 1619020 Dương Văn Chuyên 300,000đ 291***219 5707***893 Agribank Tân Biên

20 1619090 Vũ Thị Hương 300,000đ 036***087 6380***264 Agribank Bình Thạnh

21 1619092 Nguyễn Lê Tấn Huy 200,000đ 321***093 6380***308 Agribank Bình Thạnh

22 1619123 Nguyễn Thị Mỹ Linh 200,000đ 264***683 6380***996 Agribank Bình Thạnh

23 1619245 Ngô Hữu Thoại 300,000đ 321***621 6380***689 Agribank Bình Thạnh

24 1619288 Đoàn Thị Tú Uyên 300,000đ 025***862 6380***471 Agribank Bình Thạnh

25 1620088 Nguyễn Văn Quốc Hùng 200,000đ 285***195 6380***451 Agribank Bình Thạnh
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26 1620305 Ngô Minh Nghĩa 200,000đ 261***960 6380***722 Agribank Bình Thạnh

27 1621008 Hà Quốc Đạt 200,000đ 371***068 6380***762 Agribank Bình Thạnh

28 1623070 Lê Huỳnh Sơn 200,000đ 025***358 6380***410 Agribank Bình Thạnh

29 1653022 Nguyễn Thanh Hải 200,000đ 241***648 6380***177 Agribank Bình Thạnh

30 1690065 Trương Anh Vỹ 300,000đ 281***209 2317***499 ACB - Bình Dương

31 1711112 Ung Trung Hiếu 300,000đ 264***151 6380***051 Agribank Bình Thạnh

32 1713070 Phạm Trần Duy Linh 200,000đ 301***162 6380***673 Agribank Bình Thạnh

33 1713101 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 200,000đ 272***977 1078***347 Vietinbank - Đồng Nai

34 1713110 Nguyễn Y Phụng 200,000đ 272***970 6380***026 Agribank Bình Thạnh

35 1713119 Nguyễn Nhất Sinh 200,000đ 072***543 6380***627 Agribank Bình Thạnh

36 1714214 Đặng Thị Kỳ Duyên 200,000đ 251***414 5406***559 Agribank - Lâm Đồng

37 1714300 Châu Hoàng Ngọc 200,000đ 026***914 6380***222 Agribank Bình Thạnh

38 1714348 Nguyễn Bá Như Quỳnh 300,000đ 025***476 6380***312 Agribank Bình Thạnh

39 1714404 Nguyễn Ngân Tuấn 200,000đ 352***377 6380***123 Agribank Bình Thạnh

40 1714413 Phạm Hoàng Vinh 200,000đ 312***885 6380***488 Agribank Bình Thạnh

41 1716037 Hồ Thị Khánh Huyền 200,000đ 251***648 5492***105 Agribank Lâm Đồng

42 1716088 Nguyễn Thị Thủy Tiên 200,000đ 025***702 6380***160 Agribank Bình Thạnh

43 1717040 Phạm Chí Cường 200,000đ 215***427 1048***362 Viettinbank - HCM

44 1719136 Huỳnh Thảo Nhi 200,000đ 341***597 6380***268 Agribank Bình Thạnh

45 1719147 Phan Tấn Phát 200,000đ 025***565 6380***028 Agribank Bình Thạnh

46 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên 200,000đ 281***223 6380***954 Agribank Bình Thạnh

47 1719211 Huỳnh Bảo Trân 200,000đ 352***179 6380***119 Agribank Bình Thạnh

48 1719219 Võ Quang Triểu 200,000đ 381***107 7500***510 Agribank - Cà Mau

49 1720028 Trần Ngọc Anh 200,000đ 187***970 1540***004 MB Bank - Quận 9

50 1720032 Trần Tuấn Bảo 200,000đ 272***391 6380***174 Agribank Bình Thạnh

51 1720205 Vũ Trần Hoàng Sơn 200,000đ 025***765 6380***000 Agribank Bình Thạnh

52 1721006 Trần Thị Ngọc Anh 200,000đ 281***147 9202***447 ACB - TPHCM

53 1721007 Nguyễn Thành Chương 200,000đ 025***225 6380***520 Agribank Bình Thạnh
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54 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như 200,000đ 206***458 6380***368 Agribank Bình Thạnh

55 1723037 Lê Tấn Phát 200,000đ 371***519 6380***030 Agribank Bình Thạnh

56 1753124 Nguyễn Nhật Tường 200,000đ 362***005 6380***699 Agribank Bình Thạnh

57 1790129 Võ Đỗ Tiến Tra 200,000đ 215***780 6380***441 Agribank Bình Thạnh

58 18110098 Trần Minh Huấn 200,000đ 026***289 6380***220 Agribank Bình Thạnh

59 18120519 Đặng Văn Quân 200,000đ 079***041 6380***409 Agribank Bình Thạnh

60 18125035 Nguyễn Thành Đạt 200,000đ 281***711 6380***929 Agribank Bình Thạnh

61 18125104 Lý Ngọc Nhi 200,000đ 025***381 6380***087 Agribank Bình Thạnh

62 18126025 Nguyễn Nhật Minh 200,000đ 212***540 6380***933 Agribank Bình Thạnh

63 18127129 Nguyễn Tấn Lộc 200,000đ 385***299 6380***397 Agribank Bình Thạnh

64 18127133 La Hoàng Long 200,000đ 215***585 6380***988 Agribank Bình Thạnh

65 18130004 Phạm Hoàng Khôi Nguyên 200,000đ 026***153 6380***192 Agribank Bình Thạnh

66 18130099 Lê Trọng Nhân 200,000đ 025***446 6380***101 Agribank Bình Thạnh

67 18140056 Trương Quốc Thắng 200,000đ 025***647 6380***532 Agribank Bình Thạnh

68 18140060 Võ Huỳnh Phương Thảo 200,000đ 352***840 6380***136 Agribank Bình Thạnh

69 18140097 Đoàn Châu Thành Vinh 200,000đ 225***049 6380***578 Agribank Bình Thạnh

70 18170027 Trần Ngọc Ánh 200,000đ 321***639 6380***407 Agribank Bình Thạnh

71 18180291 Nguyễn Thị Hồng Thắm 200,000đ 034***488 6380***330 Agribank Bình Thạnh

72 18190026 Đặng Thiên Bạch 200,000đ 371***582 6380***901 Agribank Bình Thạnh

73 18190096 Võ Công Minh 200,000đ 352***325 6380***534 Agribank Bình Thạnh

74 18190111 Đinh Hoàng Hài Nhi 200,000đ 079***056 6380***820 Agribank Bình Thạnh

75 18190141 Phan Thị Ngọc Quyên 200,000đ 261***165 6380***843 Agribank Bình Thạnh

76 18200006 Nguyễn Trọng Quang Huy 200,000đ 225***382 8020***009 MB - Nha Trang

77 18200266 Nguyễn Trí 200,000đ 212***482 6380***075 Agribank Bình Thạnh

78 18207002 Mã Khải Minh 200,000đ 025***559 6380***446 Agribank Bình Thạnh

79 18210009 Trần Thị Anh Đào 200,000đ 245***259 6380***520 Agribank Bình Thạnh

80 18210017 Nguyễn Thị Nga 200,000đ 206***524 6380***313 Agribank Bình Thạnh

81 18220082 Lê Hoài Phong 200,000đ 331***635 6380***709 Agribank Bình Thạnh
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82 18230003 Phạm Thị Phương Kha 200,000đ 264***759 6380***452 Agribank Bình Thạnh

83 18230011 Trương Minh Tân 200,000đ 334***337 6380***317 Agribank - Bình Thạnh

84 19110001 Nguyễn Tiến Hoàng 200,000đ 026***704 1801***184 BIDV - Kỳ Hòa

85 19120161 Nguyễn Thanh An 200,000đ 285***608 5616***044 Agribank Bình Phước

86 19120349 Lê Hùng Sơn 200,000đ 272***049 6380***290 Agribank Bình Thạnh

87 19125059 Trịnh Văn Minh 200,000đ 241***568 6380***612 Agribank Bình Thạnh

88 19125113 Đào Thiên Phú 200,000đ 312***035 6909***021 Agribank - Tân Bình

89 19126028 Trần Nguyễn Huế Như 200,000đ 225***331 6380***515 Agribank Bình Thạnh

90 19127072 Nguyễn Năng Tiến 200,000đ 079***403 3714***617 SCB - Thanh Đa

91 19127189 Hồ Lâm Bảo Khuyên 200,000đ 231***849 6380***430 Agribank Bình Thạnh

92 19127272 Huỳnh Huy Tấn 200,000đ 272***012 6380***615 Agribank Bình Thạnh

93 19127292 Nguyễn Thanh Tình 200,000đ 215***221 6380***270 Agribank Bình Thạnh

94 19127332 Nguyễn Nam Anh 200,000đ 272***481 7250***002 Mbbank - Đồng Nai

95 19127334 Trần Đông Ba 200,000đ 079***798 6380***688 Agribank Bình Thạnh

96 19127341 Vương Hoàng Bảo 200,000đ 095***073 0602***487 Sacombank - Quận 5

97 19127346 Nguyễn Nhật Cường 200,000đ 272***549 6380***468 Agribank Bình Thạnh

98 19127381 Trần Đức Duy 200,000đ 285***312 6380***559 Agribank Bình Thạnh

99 19127452 Nguyễn Đăng Khôi 200,000đ 385***431 7202***470 Agribank - Bạc Liêu

100 19130086 Lê Hoàng Khôi Nguyên 200,000đ 225***585 6380***708 Agribank Bình Thạnh

101 19130204 Lý Bảo Nhi 200,000đ 079***623 6380***544 Agribank Bình Thạnh

102 19140182 Lê Khôi Mai 200,000đ 079***441 6380***451 Agribank Bình Thạnh

103 19160027 Trần Hoài Phong 200,000đ 301***813 6380***636 Agribank Bình Thạnh

104 19170043 Đặng Diều Hưng 200,000đ 079***209 6380***386 Agribank Bình Thạnh

105 19180339 Trần Phi 200,000đ 072***136 6380***381 Agribank Bình Thạnh

106 19190017 Nguyễn Đức Bấu 200,000đ 221***049 6380***008 Agribank Bình Thạnh

107 19190180 Trần Đăng Huy 200,000đ 245***189 6380***440 Agribank Bình Thạnh

108 19190217 Võ Minh Nhựt 200,000đ 312***620 6380***269 Agribank Bình Thạnh

109 19200099 Nguyễn Đức Huy 200,000đ 206***745 6380***930 Agribank Bình Thạnh
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110 19200443 Trần Quân 200,000đ 251***457 6380***480 Agribank Bình Thạnh

111 19200506 Trương Minh Duy Thịnh 200,000đ 312***894 6380***819 Agribank Bình Thạnh

112 19207057 Hồ Minh Đạt 200,000đ 212***852 6380***631 Agribank Bình Thạnh

113 19207121 Nguyễn Thị Thanh Xuân 200,000đ 184***769 1098***216 VietinBank - Hà Tĩnh

114 19210005 Hà Thành Đạt 200,000đ 272***066 6380***066 Agribank Bình Thạnh

115 19220164 Dương Ngọc Tâm 200,000đ 301***147 6600***291 Agribank - Long An

116 19230039 Đỗ Duy Đan 200,000đ 241***255 6380***653 Agribank Bình Thạnh

117 19230049 Phạm Duy Hoài 200,000đ 285***529 0323***301 TP Bank - TPHCM

Trần Linh Thước Nguyễn Thị Cẩm Loan

Ngày 16 tháng 11 năm 2020

Người lập bảng

Trần Vũ Nguyễn Thị Ngọc Hân

Duyệt của Hiệu Trưởng Trưởng P. Kế hoạch Tài chính

Tổng số tiền: 26,800,000 đ (Hai mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

Tổng cộng danh sách có 117 sinh viên

Trưởng P. Công tác Sinh viên
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